
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
Add: 36 Tran Phu Str, Hanoi, Vietnam - Tel: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Từ 16 đến 24 tháng 05 năm 2014

XH V B Đ PKL

1 QUÂN ĐỘI 6 8 6

2 THANH HOÁ 3 2

3 HÀ NỘI 2 5 4

4 HẢI DƯƠNG 2 2 2

5 HẢI PHÒNG 2 1 1

6 BỘ CÔNG AN 2 1 1

7 TP HCM 1 5

8 VĨNH PHÚC 1

9 QUẢNG NINH

18 18 18 3

TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA LẦN THỨ NĂM 2014

ĐỊA PHƯƠNG

7 23.05.2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

1.257,0 điểm Nguyễn Duy Hoàng Quân đội Vô địch QG 2013

1.258,7 điểm Phùng Lê Huyên Thanh Hoá Xuất sắc QG 2014

1.258,7 điểm Phùng Lê Huyên Thanh Hoá Xuất sắc QG 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

GIẢI TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

BÀI BẮN CHUNG KẾT
50m Súng trường 3x40 nam

III. Công nhận kỷ lục mới: 

PHÁ KỶ LỤC QUỐC GIA



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

GIẢI TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

197,9 điểm Bùi Thị Thuý Hạnh Quân đội Cúp QG 2014

198,3 điểm Nguyễn Thu Vân Bộ công an Xuất sắc QG 2014

198,3 điểm Nguyễn Thu Vân Bộ công an Xuất sắc QG 2014

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC QUỐC GIA
BÀI BẮN CHUNG KẾT

10m Súng ngắn hơi nữ

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

GIẢI TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

1.161 điểm Nguyễn Văn Chương Quân đội Vô địch QG 2012

1.162 điểm Phùng Lê Huyên Thanh Hoá Xuất sắc QG 2014

1.162 điểm Phùng Lê Huyên Thanh Hoá Xuất sắc QG 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

TRỌNG TÀI ĐIỀU KHIỂN TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI PHÚC TRA THƯ KÝ TỔNG HỢP

Hoàng Văn Vân Bùi Kim Yến Hà Long Thành Phạm Cao Sơn

TỔNG  THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VN
TRƯỞNG BỘ MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

TỔNG TRỌNG TÀI

Nguyễn Đức Uýnh

PHÁ KỶ LỤC QUỐC GIA
BÀI BẮN TIÊU CHUẨN

50m Súng trường 3x40 nam

I. Kỷ lục cũ: 

II. Kỷ lục mới: 

III. Công nhận kỷ lục mới: 



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân đội 91 95 88 95 93 94 556 93,4 649,4 KT HCV
2 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 90 91 91 92 87 93 544 98,9 642,9 KT HCB
3 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 89 94 93 91 92 91 550 92,8 642,8 KT HCĐ
4 Hồ Thanh Hải 1971 Quân đội 90 95 92 92 92 95 556 86,2 642,2 KT
5 Lim Swee Hon 1979 Singapore 92 90 88 92 93 90 545 96,1 641,1 KT
6 Hoong Shi Xiang 1992 Singapore 92 89 85 90 91 89 536 94,3 630,3 DBKT

7 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 88 91 85 90 91 90 535 92,3 627,3 DBKT

8 Nguyễn Trọng Nam 1991 ĐTQG 94 87 90 90 89 88 538 88,2 626,2 DBKT

9 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 88 85 91 83 91 90 528 93,8 621,8 Cấp I
10 Soon Yeong Ling Sebastian 1987 Singapore 88 89 87 85 93 87 529 91,8 620,8 Cấp I
11 Gai Bin 1968 Singapore 88 86 92 83 91 87 527 91,7 618,7 Cấp I
12 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 91 90 87 91 85 87 531 85,7 616,7 DBKT

13 Nguyễn Hoái Sơn 1993 ĐTQG 82 85 91 87 89 90 524 Cấp I
14 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 84 88 84 87 90 88 521 Cấp I
15 Loo Li  Yang 1996 Singapore 85 90 92 87 80 87 521 Cấp I
16 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 87 84 88 83 85 89 516 Cấp I
17 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 85 79 84 85 89 93 515 Cấp I
18 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 84 87 86 88 85 84 514 Cấp I
19 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 85 85 89 89 83 81 512 Cấp I
20 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 84 80 87 88 85 84 508
21 Tổ Văn Tuyển 1992 Hà Nội 78 84 80 87 89 86 504
22 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương 81 79 88 88 85 79 500
23 Trần Xuân Tùng 1990 ĐTQG 82 85 86 81 82 80 496

Phùng Quốc Việt 1979 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------
50m Súng ngắn bắn chậm nam

Ngày 17 tháng 05 năm 2014

HỌ VÀ

658.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012

TÊN

KLQG

THÀNH TÍCHXH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

KLQG

Tiêu chuẩn: 589 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thu Vân 1981 Bộ công an 97 96 91 98 99 97 578 7 KT HCV

2 Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương 92 95 95 99 96 97 574 5 KT HCB

3 Trần Thị Hồng Vân 1976 Hải Dương 91 98 94 99 97 98 577 7 KT HCĐ

4 Nguyễn Thùy Dung 1989 Quân đội 95 94 95 97 98 96 575 1 KT

5 Teh Xiu Hong 1994 Singapore 99 94 97 89 98 95 572 KT

6 Teo Shun Xie 1988 Singapore 96 97 96 98 95 93 575 KT

7 Đặng lê Ngọc Mai 1985 ĐTQG 97 93 94 96 99 97 576 KT

8 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội 96 94 96 87 97 94 564 DBKT

9 Khoo Qi Ying Shan 1994 Singapore 94 96 94 94 95 98 571 KT

10 Lê Thị Linh Chi 1976 Quân đội 97 93 97 99 97 98 581 KT

11 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP HCM 96 96 97 93 90 99 571 KT

12 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 TP HCM 90 94 94 93 97 96 564 DBKT

13 Đặng Thu Hương 1986 Hà Nội 93 92 93 94 95 96 563 DBKT

14 Đào Thị Minh Tâm 1976 Hải Phòng 92 90 95 96 96 93 562 DBKT

15 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương 95 90 94 99 91 92 561 DBKT

16 Nguyễn Minh Châu 1992 ĐTQG 91 97 91 95 89 97 560 DBKT

17 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 94 94 94 92 92 94 560 DBKT

18 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 TP HCM 94 93 93 89 94 95 558 Cấp I

19 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 89 91 90 96 96 94 556 Cấp I

20 Nguyễn Thu Trang 1984 Bộ công an 92 89 93 97 95 88 554 Cấp I

21 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 85 88 90 95 90 87 535

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

HỌ VÀ TÊN

25m Súng ngắn thể thao nữ
Ngày 17 tháng 05 năm 2014

THÀNH TÍCHXH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM
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TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Tessa Neo 1977 Singapore 100 100 99 100 399 102,6 501,6 KT
2 Cheng Jian Huan 1992 Singapore 100 99 100 99 398 98,8 496,8 KT
3 Fong Huizhi Joanna 1988 Singapore 98 100 97 96 391 101,4 492,4 KT
4 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương 97 97 98 99 391 100,5 491,5 KT HCV
5 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 97 96 99 99 391 100,1 491,1 KT HCB
6 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 TP HCM 98 99 98 96 391 98,3 489,3 KT HCĐ
7 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 96 96 97 98 387 101,5 488,5 KT
8 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân đội 96 97 96 100 389 98,3 487,3 KT
9 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội 96 99 95 96 386 100,4 486,4 KT

10 Nguyễn Thị Xuân 1986 Quảng Ninh 97 98 94 97 386 99,6 485,6 KT
11 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương 96 95 99 97 387 97,3 484,3 KT
12 Đinh Như Quỳnh 1978 Bộ công an 95 96 98 96 385 KT
13 Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương 97 96 97 95 385 KT
14 Lương Thị Bạch Dương 1981 Hải Phòng 95 97 94 98 384 KT
15 Trần Thị Thu Hà 1991 Hà Nội 95 95 96 97 383 KT
16 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 93 97 98 95 383 KT
17 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 95 96 95 96 382 KT
18 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 TP HCM 96 98 94 94 382 KT
19 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân đội 98 97 94 92 381 DBKT
20 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương 95 94 92 98 379 DBKT
21 Nguyễn Huyền Trang 1997 Quân đội 92 97 94 96 379 DBKT
22 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc 93 93 96 96 378 DBKT
23 Vũ Thị Hưởng 1991 Vĩnh Phúc 94 93 97 94 378 DBKT
24 Nguyễn Thị Duyên 1994 Vĩnh Phúc 94 94 96 94 378 DBKT
25 Leo Thị Thuý 1997 Quân đội 92 94 96 95 377 DBKT
26 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an 95 94 93 94 376 DBKT
27 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 94 92 95 94 375 DBKT
28 Nguyễn Diễm Hương 1986 Bộ công an 91 93 94 96 374 Cấp I
29 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 93 91 88 95 367 Cấp I
30 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc 89 89 84 90 352

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

TÊN

Ngày 17 tháng 05 năm 2014

396 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội – SEASA 31 – Malaysia – 2007

XH THÀNH TÍCH

KLQG

10m Súng trường hơi nữ

HỌ VÀ

499.0 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội - SEASA 31 – Malaysia – 2007



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
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TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

KLQG

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG KẾT CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1983 Hải Phòng 94 93 91 88 366 CK KT HCV
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 1984 Quân đội 97 91 87 93 368 CK KT HCB
3 Cù Thị Thanh Tú 1983 Hà Nội 92 92 90 86 360 CK KT HCĐ
4 Đặng  Hồng Hà 1981 Hà Nội 95 89 86 90 360 CK KT
5 Trần Thị Thanh Phượng 1978 Quân đội 87 92 87 81 347 DBKT
6 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 81 82 90 80 333

CHUNG KẾT
1 Nguyễn Thi Thu Hằng QĐ

10 Nguyễn Thi Thu Hằng QĐ
4 Cù Thị Thanh Tú HN

8 Nguyễn Thị Lệ Quyên HP
2 Nguyễn Thị Lệ Quyên HP

10 Nguyễn Thị Lệ Quyên HP
3 Đặng Hồng Hà HN

8

Tranh HCĐ
Cù Thị Thanh Tú HN

Cù Thị Thanh Tú HN
Đặng Hồng Hà HN

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

TÊN

10m Súng trườg hơi di động tiêu chuẩn nữ

XH HỌ VÀ THÀNH TÍCH

382 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010

7

5

4

6

Ngày 18 tháng 05 năm 2014
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TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 8" 6" 4" CỘNG KẾT CẤP CHÚ

1 Phạm Cao Sơn 1970 Hải Phòng 99 98 90

97 93 93 570 22 KT HCV

2 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 98 99 93

97 95 96 578 19 KT HCB

3 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 97 94 90

98 97 92 568 16 DBKT HCĐ

4 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 98 96 85

98 98 95 570 16 KT

5 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội 97 97 86

95 93 94 562 10 DBKT

6 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 94 82 85

261

Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

288

287

282

589 điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011

26 điểm – Kiều Thanh Tú – Hà Nội – Cúp QG – 2014

Ngày 18 tháng 05 năm 2014

TÊN

25m Súng ngắn bắn nhanh nam

+
THÀNH TÍCH

290

280

261

291

281

287
283

279

KLQG

XH HỌ VÀ
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TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội 98 98 96 98 99 98 587 98,9 685,9 KT HCV
2 Ong Jun Hong 1988 Singapore 99 97 98 96 94 99 583 100,7 683,7 KT
3 Dưong Anh Quân 1982 Hà Nội 97 98 97 97 97 99 585 98,6 683,6 KT HCB
4 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội 96 97 96 96 100 99 584 99,2 683,2 KT HCĐ
5 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương 98 98 95 97 98 96 582 100,9 682,9 KT
6 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 99 99 99 96 92 99 584 98,4 682,4 KT
7 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 97 98 98 96 96 97 582 99,7 681,7 KT
8 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 96 98 95 100 96 95 580 101,4 681,4 KT
9 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội 98 96 97 97 97 93 578 578 KT

10 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội 96 94 97 97 96 97 577 KT
11 Phan Quang Vinh 1988 TP HCM 96 98 95 97 96 95 577 KT
12 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 98 94 95 98 95 96 576 KT
13 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 94 100 93 97 97 94 575 KT
14 Đào Minh Ngọc 1982 Hải Dương 96 94 96 98 95 94 573 DBKT
15 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 94 97 95 96 96 93 571 DBKT
16 DANGI KA MAL 1971 Hà Nội 92 96 97 94 94 94 567 DBKT
17 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 87 98 95 94 96 93 563 Cấp I
18 Phùng Viết Dũng 1994 Hà Nội 94 93 95 94 95 92 563 Cấp I
19 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 95 95 94 92 92 94 562 Cấp I
20 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 95 94 91 93 95 92 560 Cấp I
21 Hồ Thái Tâm 1992 TP HCM 93 92 92 93 93 94 557
22 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 88 94 95 96 89 92 554
23 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

Ngày 18 tháng 05 năm 2014

XH

KLQG

TÊN THÀNH TÍCH

693,7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008

10m Súng trường hơi nam

HỌ VÀ

592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
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36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Tạ Trang Thư 1991 Thanh Hoá 100 99 95 99 99 100 592 KT HCV
2 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân đội 97 100 98 99 98 98 590 KT HCB
3 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân đội 97 97 99 98 99 99 589 KT HCĐ
4 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 99 100 97 96 99 587 KT
5 Mai Thị Thương 1982 Thanh Hoá 98 96 98 99 98 98 587 KT
6 Bùi Thị Hà 1985 Quân đội 96 98 98 99 97 97 585 DBKT
7 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 97 97 99 98 98 96 585 DBKT
8 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội 97 99 99 95 96 98 584 DBKT
9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1981 Quân đội 97 99 100 97 96 95 584 DBKT

10 Lương Thị Bạch Dương 1981 Hải Phòng 99 98 96 99 96 95 583 DBKT
11 Cheng Jian Huan 1992 Singapore 97 98 98 97 97 95 582 DBKT
12 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương 99 97 98 93 98 96 581 DBKT
13 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương 96 93 98 98 94 98 577 Cấp I
14 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 95 96 96 100 98 92 577 Cấp I
15 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá 94 96 96 96 98 95 575 Cấp I
16 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 96 96 96 93 94 97 572 Cấp I
17 Nguyễn Thị Hoà 1984 Hải Dương 96 98 93 97 92 96 572 Cấp I
18 Nguyễn Thị Xuân 1986 Quảng Ninh 97 95 95 95 95 92 569
19 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Vĩnh Phúc 93 93 96 96 94 95 567
20 Fong Huizhi Joanna 1988 Singapore 96 94 95 93 95 92 565
21 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 91 93 96 94 91 93 558
22 Vũ Thị Hưởng 1991 Vĩnh Phúc 92 93 90 96 92 89 552

Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

KLQG

XH TÊN

Ngày 19 tháng 05 năm 2014

THÀNH TÍCH

50m Súng trường nằm nữ

HỌ VÀ

595 điểm – Đặng Thị Đông – Quân đội – SEA Games Philippine – 1991



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG KẾT CẤP

1 Teo Shun Xie 1988 Singapore 93 94 95 97 379 201,0 KT
2 Nguyễn Thu Vân 1981 Bộ công an 93 96 94 93 376 198,3 KT HCV PKL
3 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội 95 97 95 94 381 197,5 KT HCB
4 Lê Thị Linh Chi 1976 Quân đội 93 96 95 96 380 177,6 KT HCĐ
5 Teh Xiu Hong 1994 Singapore 93 91 94 93 371 176,3 KT
6 Nguyễn Minh Châu 1991 ĐTQG 93 94 93 93 373 155,1 KT
7 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP HCM 93 95 94 93 375 136,5 KT
8 Bùi Thị Thuý Hạnh 1976 Quân đội 94 95 95 94 378 115,7 KT
9 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 TP HCM 91 92 95 92 370 93,0 KT

10 Đặng lê Ngọc Mai 1985 ĐTQG 93 92 93 93 371 75,3 KT
11 Đặng Thu Hương 1986 Hà Nội 95 88 92 94 369 DBKT
12 Khoo Qi Ying Shan 1994 Singapore 94 91 92 92 369 DBKT
13 Trần Thị Hồng Vân 1976 Hải Dương 93 92 94 90 369 DBKT
14 Vũ Thị Thu Nhung 1988 Hải Dương 93 92 90 93 368 DBKT
15 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 92 93 89 93 367 DBKT
16 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương 90 90 91 94 365 DBKT
17 Nguyễn Thùy Dung 1989 Quân đội 93 87 93 91 364 Cấp I
18 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 92 89 92 91 364 Cấp I
19 Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương 89 96 88 90 363 Cấp I
20 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 88 94 92 89 363 Cấp I
21 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội 85 87 95 95 362 Cấp I
22 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 TP HCM 88 91 92 91 362 Cấp I

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

XH TÊN
GHI

KLQG

THÀNH TÍCH

Ngày 19 tháng 05 năm 2014

CHÚ

10m Súng ngắn hơi nữ

HỌ VÀ

386 điểm – Lê Thị Hoàng Ngọc – Vô địch QG – 2013

197,9 điểm – Bùi Thị Thuý Hạnh – Quân đội – Cúp QG - 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CẤP

1 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 92 97 97 89 93 91 559 CK KT
2 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội 90 93 94 91 98 90 556 CK KT
3 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội 98 94 95 86 97 92 562 CK KT
4 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội 94 93 97 92 89 92 557 CK KT
5 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng 94 88 90 92 89 87 540 DBKT
6 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội 92 89 88 87 89 88 533 Cấp I
7 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 91 87 92 85 90 85 530 Cấp I
8 Nguyễn Anh Tú 1981 Hải Phòng 83 93 87 87 90 88 528 Cấp I
9 Nguyễn Văn Tùng 1979 Hải Dương 85 90 87 85 88 92 527 Cấp I

10 Đỗ Thế Anh 1995 Quân đội 90 90 90 82 81 86 519 Cấp I
11 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng 84 89 79 89 84 89 514

CHUNG KẾT
1 Ngô Hữu Vượng HN

5 Trần Hoàng Vũ HN
4 Trần Hoàng Vũ HN

7 Nguyễn Công Dậu HN
2 Nguyễn Công Dậu HN

6 Nguyễn Công Dậu HN
3 Đỗ Đức Hùng QĐ

3

Tranh HC đồng
Ngô Hữu Vượng HN

Ngô Hữu Vượng HN
Đỗ Đức Hùng QĐ

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

13

GHI

KLQG

HCĐ

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam

XH HỌ VÀ

586 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2014

Ngày 19 tháng 05 năm 2014

THÀNH TÍCH

1

6

16

HCV
HCB

TÊN
CHÚ



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 1984 Quân đội 92 91 97 89 369 KT HCV

2 Đặng  Hồng Hà 1981 Hà Nội 94 93 85 92 364 KT HCB

3 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1983 Hải Phòng 91 93 85 92 361 KT HCĐ

4 Cù Thị Thanh Tú 1983 Hà Nội 85 93 88 90 356 KT

5 Trần Thị Thanh Phượng 1978 Quân đội 85 87 79 91 342 DBKT

6 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội 80 81 78 82 321 Cấp I

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

TÊNXH HỌ VÀ THÀNH TÍCH

KLQG

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
Ngày 20 tháng 05 năm 2014

378 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Cúp Quốc gia 20 – 2013



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 4 5 CỘNG KẾT CẤP

1 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 99 97 99 95 94 94 578 200,6 KT
2 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân đội 93 94 93 97 97 98 572 197,8 KT
3 Hồ Thanh Hải 1971 Quân đội 96 95 97 98 98 96 580 176,8 KT
4 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 95 96 96 96 98 96 577 159,5 KT
5 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 92 95 96 90 96 97 566 135,4 KT
6 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 95 94 98 93 95 94 569 115,6 KT
7 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 95 92 98 93 95 96 569 97,5 KT
8 Gai Bin 1968 Singapore 98 98 95 96 93 96 576 97,0 KT
9 Lim Swee Hon 1979 Singapore 99 98 93 96 94 97 577 96,7 KT

10 Tổ Văn Tuyển 1992 Hà Nội 90 97 94 97 94 92 564 75,8 DBKT
11 Soon Yeong Ling Sebastian 1987 Singapore 95 95 93 95 97 91 566 74,8 KT
12 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 90 96 97 95 92 93 563 DBKT
13 Hoong Shi Xiang 1992 Singapore 91 95 96 94 94 93 563 DBKT
14 Nguyễn Trọng Nam 1991 ĐTQG 93 94 96 91 93 92 559 Cấp I
15 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 92 86 93 95 97 95 558 Cấp I
16 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương 90 97 92 95 90 94 558 Cấp I
17 Loo Li  Yang 1996 Singapore 91 93 94 95 90 94 557 Cấp I
18 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 96 90 93 90 97 91 557 Cấp I
19 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 92 96 95 90 92 90 555 Cấp I
20 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 94 92 90 90 96 92 554 Cấp I
21 Nguyễn Hoái Sơn 1993 ĐTQG 90 91 95 94 95 89 554 Cấp I
22 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 92 89 91 91 91 95 549
23 Trần Xuân Tùng 1990 ĐTQG 93 93 90 92 92 89 549
24 Phùng Quốc Việt 1979 Hà Nội 92 92 95 86 85 93 543
25 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 87 93 90 93 84 94 541
26 Đặng Nhật Minh 1983 Bộ công an 87 90 90 91 91 91 540

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

CHÚ

587 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012

HVB
HCĐ

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

HCV

GHI

10m Súng ngắn hơi nam

KLQG

Ngày 20 tháng 05 năm 2014

202,8 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới – 2014



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 4 5 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hoá 99 100 99 99 100 98 595 101,5 696,5 KT HCV
2 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội 100 100 98 98 96 99 591 102,7 693,7 KT HCB
3 Lim Wen Yi Abel 1993 Singapore 98 98 100 98 96 98 588 104,0 692,0 KT
4 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội 100 98 97 97 100 99 591 100,3 691,3 KT HCĐ
5 Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương 98 97 95 99 99 100 588 99,4 687,4 KT
6 Phùng Viết Dũng 1994 Hà Nội 99 99 100 98 95 98 589 98,3 687,3 KT
7 Dưong Anh Quân 1982 Hà Nội 99 97 99 97 98 98 588 98,4 686,4 KT
8 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 95 96 99 97 100 98 585 100,2 685,2 DBKT
9 Cheng Mao Xin 1987 Singapore 99 97 97 99 96 97 585 98,7 683,7 DBKT

10 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hoá 97 98 100 99 98 95 587 96,3 683,3 KT
11 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương 96 98 98 97 97 98 584 DBKT
12 Ong Jun Hong 1988 Singapore 95 98 100 95 99 97 584 DBKT
13 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 98 97 98 94 99 97 583 DBKT
14 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 96 95 98 96 97 100 582 DBKT
15 Trần Văn Ngọc 1979 Vĩnh Phúc 95 97 96 100 97 97 582 DBKT
16 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hoá 95 98 96 98 97 97 581 DBKT
17 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội 96 97 97 95 100 96 581 DBKT
18 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội 97 94 98 95 100 96 580 DBKT
19 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội 95 96 98 95 96 98 578 Cấp I
20 Lim Zhong Xian 1988 Singapore 95 96 98 97 96 96 578 Cấp I
21 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương 95 96 97 99 95 96 578 Cấp I
22 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 95 94 92 97 98 96 572 Cấp I
23 Nguyễn Đức Tùng 1990 Hải Phòng 98 96 96 93 96 93 572 Cấp I
24 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 96 97 100 92 96 91 572 Cấp I
25 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội 95 94 94 96 96 96 571 Cấp I
26 Hồ Thái Tâm 1992 TP HCM 96 95 97 94 94 95 571 Cấp I
27 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 97 95 93 97 98 90 570 Cấp I
28 Trương Hoàng Tuấn Linh 1988 Hải Phòng 95 97 93 93 94 97 569
29 Phan Quang Vinh 1988 TP HCM 96 97 94 94 93 93 567
30 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 92 94 97 95 92 90 560

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006

703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006

XH HỌ VÀ

KLQG

Ngày 20 tháng 05 năm 2014

50m Súng trường trường nằm nam

TÊN THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 4 5 CỘNG CẤP CHÚ

1 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 100 97 94 97 95 90 573 KT HCV

2 Lim Swee Hon 1979 Singapore 98 98 93 97 87 96 569 KT

3 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 96 96 95 93 96 91 567 KT HCB

4 Gai Bin 1968 Singapore 98 97 95 89 91 96 566 KT

5 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 96 95 95 94 95 91 566 KT HCĐ

6 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 96 95 94 91 94 94 564 KT

7 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội 95 95 93 94 92 89 558 DBKT

8 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 91 95 95 98 84 93 556 DBKT

9 Cao Thanh Nam 1979 TP HCM 93 94 90 94 92 92 555 DBKT

10 Triệu Minh Đức 1991 Bộ công an 90 92 90 91 91 93 547 Cấp I

Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

THÀNH TÍCH

578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003

TÊN

KLQG

Ngày 21 tháng 05 năm 2014

XH HỌ VÀ



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội 96 97 95 94 96 97 575 94,6 669,6 KT HCV

2 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân đội 97 99 93 93 98 92 572 90,9 662,9 KT HCB

3 Nguyễn Thị Hoà 1984 Hải Dương 98 98 92 87 93 97 565 95,2 660,2 KT HCĐ

4 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương 97 95 93 90 97 95 567 92,1 659,1 KT

5 Bùi Thị Hà 1985 Quân đội 98 97 91 90 93 94 563 94,3 657,3 KT

6 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương 93 97 88 92 95 95 560 92,5 652,5 DBKT

7 Phạm Thị Châu 1993 TP HCM 98 98 88 91 94 91 560 90,2 650,2 DBKT

8 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 93 94 93 95 92 93 560 88,6 648,6 DBKT

9 Tạ Trang Thư 1991 Thanh Hoá 97 95 91 90 91 94 558 DBKT

10 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân đội 96 98 91 92 95 85 557 DBKT

11 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hoá 100 97 88 83 95 89 552 Cấp I

12 Nguyễn Thị Xuân 1986 Quảng Ninh 90 93 84 89 94 98 548 Cấp I

13 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 98 95 88 91 85 91 548 Cấp I

14 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hoá 96 96 86 74 94 95 541
Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

50m Súng trường 3x20 nữ
Ngày 21 tháng 05 năm 2014

KLQG

TÊNHỌ VÀ

582 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011

679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011

XH THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP CHÚ

1 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội 96 95 93 94 378 KT HCV

2 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội 89 98 91 98 376 KT HCB

3 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 90 95 93 95 373 KT HCĐ

4 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội 92 96 94 90 372 KT

5 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 91 93 90 92 366 KT

6 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội 86 95 90 88 359 DBKT

7 Nguyễn Văn Tùng 1979 Hải Dương 90 85 88 91 354 DBKT

8 Nguyễn Anh Tú 1981 Hải Phòng 83 87 86 95 351 DBKT

9 Đỗ Thế Anh 1995 Quân đội 96 81 89 84 350 DBKT

10 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng 86 83 86 94 349 Cấp I

11 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng 86 84 87 91 348 Cấp I

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

Ngày 21 tháng 05 năm 2014

KLQG

385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010

HỌ VÀ TÊNXH THÀNH TÍCH

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam - ĐT: (84-4) 3733 6010 - Fax: (84-4) 3823 2455 / 37336010 - Email: vnshootingfe@gmail.com

TAY SÚNG XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 19 NĂM 2014
----------------------------------

Tiêu chuẩn:

Chung kết:

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

1 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hoá 100 100 98 98
97 96 93 95 PKL
97 97 95 96 1.162 96,7 1.258,7 KT HCV

2 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 99 99 98 98
92 96 95 92
95 97 95 96 1.152 99,5 1.251,5 KT HCB

3 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội 99 97 99 98
93 92 92 85
94 98 95 95 1.137 93,8 1.230,8 KT HCĐ

4 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương 98 100 99 97
90 93 89 93
93 96 95 92 1.135 93,8 1.228,8 KT

5 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hoá 98 98 96 95
90 90 91 96
94 95 94 93 1.130 96,3 1.226,3 KT

6 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội 93 99 97 99
89 90 91 89
98 95 97 95 1.132 93,8 1.225,8 KT

7 Dưong Anh Quân 1982 Hà Nội 95 100 97 97
91 93 91 89
96 94 97 90 1.130 92,0 1.222,0 KT

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

1.257,0 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Vô địch QG 2013

Ngày 22 tháng 05 năm 2014

1.161 điểm – Nguyễn Văn Chương – Quân đội – Vô địch Quốc gia 2012

XH HỌ VÀ

50m Súng trường 3x40 nam

+
TÊN THÀNH TÍCH
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KLQG
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383

393
362
382

394
365
376

388
359

387
367
376

385

389
364
377
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NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG KẾT CỘNG CẤP CHÚ

8 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hoá 94 96 96 96
95 89 88 93
93 95 93 96 1.124 90,9 1.214,9 KT

9 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hoá 95 98 96 99
88 93 92 92
93 92 90 95 1.123 KT

10 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội 98 95 96 97
88 97 94 91
92 91 92 91 1.122 KT

11 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội 98 93 96 96
91 94 90 94
94 90 94 90 1.120 KT

12 Phùng Viết Dũng 1994 Hà Nội 94 97 99 98
87 90 89 91
92 95 95 92 1.119 DBKT

13 Hồ Thái Tâm 1992 TP HCM 93 96 95 95
91 88 93 91
92 95 93 91 1.113 Cấp I

14 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội 97 97 98 99
88 83 92 90
93 90 94 90 1.111 Cấp I

15 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 94 90 92 91
84 91 93 90
92 95 92 94 1.098 Cấp I

16 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 97 93 94 97
92 84 88 83
92 89 91 91 1.091 Cấp I

17 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 97 94 96 94
82 79 92 93
86 86 85 90 1.074

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

TÊN THÀNH TÍCH
+

XH HỌ VÀ

382
365
377

388
365
370

386
370
366

383
369
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357
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391
353
367

367
358
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379
363
371

346

381
347
363

381
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Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 98 99 96 100 96 99 588 KT HCV

2 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội 96 95 96 97 99 99 582 KT HCB 48

3 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 98 95 96 97 99 97 582 KT HCĐ 47

4 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 94 95 96 98 98 96 577 KT

5 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 95 95 95 98 96 97 576 KT

6 Cao Thanh Nam 1979 TP HCM 93 93 98 98 96 95 573 DBKT

7 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 93 96 96 94 98 94 571 DBKT

8 Triệu Minh Đức 1991 Bộ công an 91 93 92 96 96 96 564 Cấp I

Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

XH

25m Súng ngắn thể thao nam
Ngày 22 tháng 05 năm 2014

KLQG

592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006

HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH Shoof
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Tiêu chuẩn:

NĂM ĐỊA ĐẲNG GHI
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP CHÚ

1 Lim Swee Hon 1979 Singapore 97 98 94 98 98 96 581 KT

2 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 98 96 98 95 98 95 580 KT HCV

3 Gai Bin 1968 Singapore 96 98 98 96 97 92 577 KT

4 Phạm Cao Sơn 1970 Hải Phòng 98 98 97 99 93 92 577 KT HCB

5 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 97 92 99 96 96 96 576 KT HCĐ

6 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 97 96 93 96 98 93 573 KT

7 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội 95 95 93 96 95 96 570 KT

8 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 94 90 92 100 94 98 568 DBKT

9 Cao Thanh Nam 1979 TP HCM 93 95 94 90 94 94 560 DBKT

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Nguyễn Đức Uýnh Hà Long Thành Bùi Kim Yến

25m Súng ngắn ổ quay nam
Ngày 23 tháng 05 năm 2014

KLQG

590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003

XH HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH


